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Giới thiệu

“Những gì làm ít một cũng tốt hơn”. Điều đó cũng phù hợp với nội dung của báo cáo này.
Đây là báo cáo trình bày những bài học rút ra từ quá trình áp dụng bước đầu rất thành công
mô hình hỗ trợ kỹ thuật liên cơ quan cho quá trình phát triển hệ thống pháp luật.

Việt Nam đã tiến hành những bước cải cách rộng lớn để tiến tới một nền kinh tế thị trường
thông thoáng, và chính sách cải cách của Việt Nam thể hiện những nỗ lực quan trọng nhằm
xây dựng một nhà nước pháp quyền. Quá trình cải cách này đã nhanh chóng mở rộng các hoạt
động lập pháp, tư pháp và kiểm sát. Điều đó làm nảy sinh một yêu cầu cấp bách là phải tăng
ngân sách và thẩm quyền cho các cơ quan trong hệ thống pháp luật, bao gồm Quốc hội, Toà
án Nhân dân Tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, Bộ Tư pháp và Bộ Công an, cũng như
nâng cao năng lực của các cơ quan này để có thể theo kịp tốc độ đổi mới.

Vào thời kỳ đầu đổi mới, các nhà lãnh đạo Việt Nam đã nhận thấy việc cải cách thể chế và
xây dựng năng lực cho những cơ quan nói trên là nội dung căn bản trong chương trình cải
cách luật pháp nhằm hỗ trợ phát triển kinh tế và phát triển con người bền vững ở Việt Nam.
Năm 1995, Chính phủ đã đề nghị UNDP hỗ trợ Việt Nam trong lĩnh vực này. Đó là thời điểm
gieo hạt cho các dự án sau này của UNDP trong lĩnh vực quản lý quốc gia, đó là các dự án
“Tăng cường năng lực lập pháp ở Việt Nam”, “Tăng cường năng lực xét xử ở Việt Nam” và
“Tăng cường năng lực kiểm sát ở Việt Nam”. Mối quan hệ tin cậy lẫn nhau mà UNDP đã xây
dựng trong những năm qua với nhân dân Việt Nam và phương thức tiếp cận theo kiểu “cụ thể
hoá từng bước” mà UNDP áp dụng trong chương trình phát triển của mình cho phép tổ chức
này trở thành nhà tài trợ đầu tiên tham gia vào lĩnh vực quản lý quốc gia mang tính nhạy cảm
này cũng như cung cấp ý kiến tư vấn  khách quan về chính sách và hỗ trợ xây dựng năng lực
cho các cơ quan lập pháp và tư pháp của Việt Nam. Ngoài ra, các ý tưởng dự án đã trở thành
hiện thực nhờ có sự hỗ trợ rất quan trọng của Chính phủ Đan Mạch, một nước có mối quan hệ
đối tác và hợp tác chặt chẽ, lâu bền với UNDP.

Gần đây, Chính phủ Việt Nam, với sự hỗ trợ của UNDP và Chính phủ Đan Mạch, đã hoàn
thành giai đoạn đầu của quá trình thử nghiệm đặc biệt trong việc tiếp nhận viện trợ quốc tế
cho mục tiêu phát triển luật pháp. Ba dự án trên là những dự án hỗ trợ kỹ thuật đầu tiên có ý
nghĩa quan trọng nhất phục vụ cho mục tiêu phát triển luật pháp của Việt Nam, đặc biệt là các
cơ quan toà án và viện kiểm sát1  kể từ khi Việt Nam tiếp nhận viện trợ trong lĩnh vực này của
khối các nước XHCN vào những năm 1960. Đó là ba dự án riêng biệt song lại có quan hệ mật
thiết với nhau và được triển khai trong giai đoạn 1996 - 2000 bởi các cơ quan lập pháp, tư
pháp và kiểm sát cấp cao nhất của Việt Nam. Trong số đó, hai dự án do Toà án Nhân dân Tối
cao và Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao thực hiện là những dự án đầu tiên mang tính lịch sử
vì trước đây cả hai cơ quan này chưa bao giờ là mục tiêu của bất kỳ một chương trình hoạt
động nào do quốc tế tài trợ, cũng như không được các chuyên gia phương Tây thường xuyên
tới thăm. Các dự án đã thành công trong việc phối hợp cam kết của ba cơ quan với các nguồn
lực phát triển chung cũng như đạt được những kết quả đáng kể trong giai đoạn đầu thực hiện.

Nhiều kết quả có ý nghĩa quan trọng nhất của sáng kiến do Chính phủ và UNDP phối hợp xây
dựng thu được từ các nguồn lực chung: bước đột phá quan trọng đầu tiên trong mạng lưới
thông tin pháp luật, cơ sở dữ liệu đầu tiên về luật pháp của Việt Nam được cung cấp dưới
dạng đĩa CD-ROM (“Dữ liệu luật” và sau đó là “Luật sư của bạn”), duy trì các hoạt động đào
tạo trong và ngoài nước đầu tiên về luật so sánh cho cán bộ của ba cơ quan, chương trình đào
tạo tiếng Anh có quy mô lớn đầu tiên và lần đầu tiên thông tin về các hoạt động luật pháp của
Việt Nam được thường xuyên đưa lên mạng Internet. Những chương trình chung như vậy đã
trở thành nét tiêu biểu của các dự án cũng như cho thấy các hoạt động phát triển luật pháp có

                                                          
1 Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao là cơ quan phụ trách công tác truy tố hình sự và đảm đương những trọng
trách khác.



thể mang lại hiệu quả lớn hơn nhiều khi những hoạt động đó được tổ chức, thực hiện trên cơ
sở phối hợp của nhiều cơ quan pháp lý có liên quan thay vì do từng cơ quan hay bộ thực hiện
một cách đơn lẻ và khi dự án được thiết kế dựa trên kết quả phân tích, đánh giá kỹ lưỡng về
nhu cầu của Chính phủ cũng như thông qua phương thức tiếp cận có sự tham gia của các đối
tượng liên quan. Nhiều kinh nghiệm nêu trên là những mô hình tốt để áp dụng cho các dự án
trợ giúp kỹ thuật/tăng cường năng lực khác.

Một câu hỏi tất yếu được đặt ra là: “Nguyên nhân thành công là gì?” Chúng tôi cho rằng
“phương thức tiếp cận ba mặt” đã mở ra con đường đi đến thành công. Thành công dựa vào
những yếu tố sau đây:

1. Các bên đối tác của dự án có tâm huyết và năng lực với tư cách là những người đi đầu
thực hiện các sáng kiến cải cách và được sự ủng hộ mạnh mẽ của cấp lãnh đạo cao nhất;

2. Chính phủ Đan Mạch với tư cách là đối tác song phương nhất trí với nhu cầu hỗ trợ kỹ
thuật cho cải cách cũng như phương thức tiếp cận theo quan hệ đối tác nhằm giúp Chính
phủ giải quyết những thách thức của cải cách, đã tích cực hỗ trợ cho quá trình này với
mức đóng góp kinh phí đáng kể;

3. Trên cơ sở mối quan hệ lâu bền với Chính phủ, UNDP với tư cách là một đối tác trung
lập được Chính phủ tín nhiệm đề nghị giúp đỡ mở cánh cửa đi vào lĩnh vực mang tính
nhạy cảm này. Nhiệm vụ này có lẽ không thể thực hiện một cách hiệu quả và hiệu lực nếu
như không có sự tham gia của Giáo sư Ted Parnall, một Cố vấn luật cao cấp dày dạn kinh
nghiệm, người giữ vai trò hết sức quan trọng giúp cho các dự án được thực hiện thành
công.

Báo cáo ngắn này mô tả một cách chi tiết hơn những hoạt động chính được thực hiện trong
khuôn khổ các dự án nói trên cũng như trình bày một số “bài học kinh nghiệm” giúp ích cho
những dự án tương tự trong tương lai.

Chúng tôi hy vọng rằng báo cáo này sẽ mang đến cho Quý vị nhiều điều bổ ích cũng như góp
phần thúc đẩy quá trình trao đổi “những kinh nghiệm tốt” trong tương lai.
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Thông tin cơ sở

Để đảm bảo cho Việt Nam có nguồn lực duy trì các hoạt động xoá đói giảm nghèo và bảo vệ
môi trường, UNDP đã cam kết tăng cường năng lực cho Việt Nam nhằm đạt được mức độ
tăng trưởng kinh tế cao, trên cơ sở tập trung vào cải cách kinh tế vĩ mô. UNDP đã hỗ trợ
Chính phủ trong quá trình thực hiện các bước đi nhằm nâng cao mức độ đầu tư và tăng
trưởng, trong đó có việc tăng cường khuôn khổ pháp lý để xây dựng một nền kinh tế thông
thoáng hơn.

Dự án VIE/95/016 - Tăng cường năng lực lập pháp

Giới thiệu chung về dự án

Theo Hiến pháp năm 1992, Quốc hội là cơ quan đại diện cao nhất của nhân dân Việt Nam và
là cơ quan duy nhất có thẩm quyền ban hành Hiến pháp và luật pháp. Quốc hội có ảnh hưởng
quan trọng đối với người dân và trong hệ thống pháp luật. Quốc hội bầu ra Chủ tịch nước,
Phó Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chánh án Toà án Nhân dân Tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm
sát Nhân dân Tối cao và các cán bộ cấp cao khác. Quốc hội còn có thẩm quyền ra quyết định
đối với một số vấn đề quan trọng về phát triển kinh tế-xã hội của quốc gia, như ngân sách Nhà
nước, các chính sách tài chính, tiền tệ và các chính sách đối nội, đối ngoại.

Văn phòng Quốc hội (VPQH) hỗ trợ mối quan hệ giữa các đại biểu Quốc hội và các cử tri.
Nếu năng lực của VPQH được tăng cường thì nhân dân Việt Nam sẽ có thêm cơ hội phản ánh
những tâm tư, nguyện vọng của mình.

VPQH giữ vai trò chủ chốt trong quá trình lập pháp, thể hiện qua việc cung cấp các dịch vụ
nghiên cứu, tư vấn tổng hợp và tổ chức. Dự án VIE/95/016 nhằm nâng cao năng lực của
VPQH trong việc cung cấp các dịch vụ lập pháp có hiệu quả cho Quốc hội với vai trò tăng
cường pháp chế và hướng dẫn thực hiện quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế theo định
hướng thị trường ở mức độ cao hơn.

Các nguồn lực của dự án

* Trợ giúp kỹ thuật

Dự án hỗ trợ kỹ thuật cho VPQH để tăng cường năng lực lập kế hoạch chiến lược, công tác
thông tin, phát triển nguồn nhân lực và các trang thiết bị kỹ thuật. Mục tiêu hỗ trợ là nâng cấp
nguồn nhân lực và vật lực thiết yếu phục vụ cho Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội từ
Trung ương xuống cấp tỉnh.

* Đào tạo

Các chương trình đào tạo và hội thảo của dự án đã nâng cao nghiệp vụ và tri thức cho cán bộ
của VPQH về bốn lĩnh vực chính: (i) luật so sánh và luật nước ngoài, soạn thảo luật, các cơ sở
nghiên cứu phục vụ cho công tác về luật so sánh; (ii) trình độ ngoại ngữ phục vụ cho các hoạt
động pháp lý, lập pháp, nghiên cứu và ngoại giao, đặc biệt là bằng tiếng Anh, chủ yếu liên
quan tới luật pháp và quá trình lập pháp; và (iii) các dịch vụ thông tin nhằm tăng cường
đường dây liên lạc đáng tin cậy, bền vững và nhanh chóng giữa Quốc hội, Uỷ ban Thường
trực của Quốc hội, VPQH và các đoàn đại biểu Quốc hội ở cấp Trung ương và cấp tỉnh.



Dự án VIE/95/017 - Tăng cường năng lực xét xử

Giới thiệu chung về dự án

Khối lượng công việc của hệ thống các cơ quan xét xử đã tăng lên nhanh chóng do Chính phủ
Việt Nam tiến hành cải cách ở mức độ sâu sắc hơn, trong khi đó các nguồn lực còn hạn chế và
cán bộ còn chưa có nhiều kinh nghiệm. Xuất phát từ vị trí độc lập với Nhà nước, hệ thống toà
án của Việt Nam có ý nghĩa đặc biệt quan trọng vì hệ thống này thực hiện chức năng bảo vệ
các quyền công và các quyền tư dựa trên cơ sở luật pháp. Tuy nhiên, quá trình chuyển đổi của
Việt Nam sang nền kinh tế thị trường ngày càng đòi hỏi Toà án Nhân dân Tối cao (TANDTC)
phải đáp ứng một cách hiệu quả hơn những nhu cầu của nhân dân, và như vậy cần phải nhanh
chóng nâng cao trình độ cán bộ cũng như cơ sở vật chất.

Theo Hiến pháp năm 1992, TANDTC, các toà án cấp tỉnh, huyện và các toà án quân sự là
những cơ quan xét xử của Việt Nam. Phạm vi hoạt động của TANDTC rất rộng, bao gồm: (i)
tổ chức và thực hiện công tác xét xử ở tất cả các giai đoạn từ xét xử phúc thẩm, giám đốc
thẩm, giám sát việc thi hành các bản án hình sự; (ii) tổ chức và tiến hành bồi dưỡng nghiệp vụ
cho các thẩm phán, hội thẩm và các cán bộ khác của toà án; (iii) hướng dẫn nghiệp vụ và soạn
thảo các văn bản luật theo yêu cầu của Quốc hội; (iv) hướng dẫn nghiệp vụ cho các toà án địa
phương; và (v) tiến hành tổng kết, đánh giá công tác toà án.

Các nguồn lực của dự án

* Trợ giúp kỹ thuật

Dự án tổ chức các đoàn thăm quan khảo sát tại các nước Châu ¸, Tây Âu và Bắc Mỹ cũng
như mời các chuyên gia về luật hợp đồng và tố tụng dân sự tới Việt Nam để thảo luận các
khía cạnh so sánh về luật hợp đồng, luật tố tụng dân sự và soạn thảo luật.

* Đào tạo

Dự án hỗ trợ Trường cán bộ toà án với chương trình và quy hoạch đào tạo cho các thẩm phán
mới và các thẩm phán đã có kinh nghiệm công tác cũng như tổ chức các khoá đào tạo ngắn và
dài hạn ở nước ngoài để nghiên cứu các phương pháp và cơ quan đào tạo về tư pháp. Dự án
còn tiến hành đào tạo, bồi dưỡng về ngoại ngữ và kỹ năng sử dụng vi tính cho các cán bộ toà
án.

Dự án VIE/95/018 - Tăng cường Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao

Giới thiệu chung về dự án

Theo Hiến Pháp năm 1992 và Luật Tổ chức Viện Kiểm sát Nhân dân thì Viện Kiểm sát Nhân
dân Tối cao (VKSNDTC) là cơ quan trực thuộc Quốc hội, chịu trách nhiệm đảm bảo việc tuân
theo pháp luật của các bộ, các cơ quan ngang bộ, các cơ quan trực thuộc Chính phủ, các cơ
quan chính quyền địa phương, các tổ chức kinh tế, các tổ chức xã hội và các công dân.

Việc hỗ trợ hệ thống kiểm sát là nội dung quan trọng trong các hoạt động phát triển của
UNDP tại Việt Nam vì Viện Kiểm sát là cơ quan chịu trách nhiệm bảo vệ các quyền công và
các quyền tư.

Dự án VIE/95/018 nhằm mục tiêu cụ thể là đáp ứng nhu cầu của hệ thống kiểm sát Việt Nam
cũng như dành ưu tiên cho công tác nâng cao năng lực cán bộ và thiết lập một hệ thống vi tính
hoạt động có hiệu quả cho VKSNDTC.



Các nguồn lực của dự án

* Trợ giúp kỹ thuật

Dự án đã tăng cường hiểu biết về các quan điểm so sánh của nước ngoài về Bộ luật Tố tụng
hình sự thông qua việc tổ chức các đoàn thăm quan khảo sát tại các nước Châu á và Châu Âu
cũng như mời các chuyên gia về tố tụng hình sự sang Việt Nam.

* Đào tạo

Dự án góp phần tăng cường nghiệp vụ và năng lực cho cán bộ của VKSNDTC, đào tạo cán bộ
về chuyên ngành luật và kiểm sát. Ngoài ra, dự án còn xây dựng các tài liệu đào tạo như cuốn
sổ tay cho cán bộ kiểm sát, đồng thời nâng cao trình độ ngoại ngữ và vi tính cho các cán bộ
trong ngành.

Văn phòng dự án chung

Mục tiêu quan trọng của cả ba dự án là khuyến khích sử dụng có hiệu quả các nguồn lực
thông qua các hoạt động chung ở mức tối đa cho phép. Để đạt được mục tiêu đó, các dự án đã
sử dụng một văn phòng chung. Văn phòng này vừa tiến hành hỗ trợ kỹ thuật lại vừa có vai trò
như là cơ quan đầu mối điều hành các hoạt động chung như các chương trình đào tạo tiếng
Anh và cung cấp thông tin pháp luật. Ngoài ra, Văn phòng còn điều phối tất cả các cán bộ
tham gia đào tạo và các chuyên gia quốc tế. Hệ thống pháp luật là một mạng lưới các cơ quan
có mối quan hệ hữu cơ với nhau, trong đó có các cơ quan thực hiện chức năng xét xử, kiểm
sát và lập pháp, vì vậy luận điểm của các dự án là sự phối hợp của nhiều cơ quan sẽ mang lại
kết quả lớn hơn so với dự án thực sự “độc lập” do một cơ quan duy nhất thực hiện. Văn phòng
dự án chung góp phần thực hiện thành công phương án phối hợp giữa các cơ quan cũng như
tạo thuận lợi cho việc tuyển dụng chuyên gia quốc tế từ các nước, tuỳ theo chuyên ngành có
yêu cầu.

Văn phòng dự án chung được đặt ở một vị trí riêng biệt và bao gồm một Cố vấn cao cấp về
luật pháp, một Điều phối viên dự án cùng các nhân viên thư ký và hành chính.



Những hoạt động đã được thực hiện trên cơ sở sử dụng nguồn lực
chung

Đào tạo tiếng Anh

Việc tăng cường các cơ quan pháp luật đòi hỏi cán bộ của các cơ quan này phải được hướng
dẫn về những yêu cầu pháp lý của nền kinh tế thị trường. Vì vậy, ba cơ quan đã phối hợp các
nguồn lực và tổ chức thực hiện chương trình đào tạo ngoại ngữ cho cán bộ của mình. Sau giai
đoạn đấu thầu quốc tế, Trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội và Hội đồng Anh được chọn là các
cơ quan thực hiện chương trình này, với mục tiêu xây dựng cơ sở phù hợp cho công tác đào
tạo trong và ngoài nước. Chương trình được bắt đầu triển khai vào tháng 6 năm 1997, và cán
bộ của ba cơ quan từ khắp mọi miền đất nước được kiểm tra trình độ tiếng Anh tại các trung
tâm ở Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Chương trình ba năm này bao gồm các khoá đào tạo ngắn
hạn và dài hạn tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh với tổng số hơn 400 học viên. Chương trình
đào tạo ngoại ngữ được coi là bước đi quan trọng trong kế hoạch của ba dự án nhằm đảm bảo
cho cán bộ của cả ba cơ quan được bồi dưỡng thêm kiến thức về những lĩnh vực pháp lý có ý
nghĩa quan trọng đối với tăng trưởng kinh tế-xã hội của Việt Nam.

Ngoài con số gần 300 học viên tham gia các khoá đào tạo tập trung hay ngoài giờ với tổng số
800 giờ học, hơn 100 cán bộ cao cấp của ba cơ quan đã tham gia khoá đào tạo với 100 giờ học
nhằm tập luyện các kỹ năng thực hành tiếng Anh cơ bản.

Mạng lưới thông tin pháp luật

Một chương trình quan trọng khác dựa trên nguồn lực chung là chương trình ứng dụng công
nghệ vi tính trong lĩnh vực luật pháp. Một nhà nước pháp quyền đòi hỏi phải có một hệ thống
phổ biến có hiệu quả những bộ luật, nghị định và hướng dẫn mới. Điều hết sức quan trọng là
các cơ quan pháp luật chủ chốt có khả năng tiếp cận đầy đủ với tất cả các văn bản pháp luật
liên quan tới công dân.

Theo báo cáo đánh giá năm 1997 của các chuyên gia UNDP, thực trạng công tác thông tin
pháp luật của các cơ quan pháp luật Việt Nam có những đặc điểm chính như sau:

1. Các văn bản pháp luật thay đổi nhanh chóng do quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế
theo định hướng thị trường ở mức độ cao hơn;

2. Số lượng văn bản pháp luật tăng nhanh;

3. Các thông tin pháp luật được phổ biến chủ yếu dưới dạng bản in;

4. Việc phát hành và phân phối các văn bản pháp luật còn chậm và chưa hoàn chỉnh;

5. Việc lập danh mục các văn bản pháp luật còn chậm và chưa đầy đủ;

6. Các cơ quan cấp tỉnh chưa được tiếp cận với các văn bản pháp luật;

7. Thẩm phán và những cán bộ toà án khác vẫn hoàn toàn dựa vào các văn bản pháp luật
được in ấn;

8. Những ấn phẩm chính thức của các toà án, Quốc hội và các bộ được cung cấp với số
lượng còn hạn chế;

9. Việc tìm kiếm các văn bản pháp luật, như hướng dẫn của Toà án Nhân dân Tối cao,
còn gặp khó khăn vì những văn bản này không được liệt kê và được phổ biến dưới
dạng các tờ rơi rất dễ bị thất lạc;



10. Văn bản pháp luật ở các cơ quan cấp tỉnh được lưu trữ trong điều kiện nhà cửa chật
hẹp, do vậy rất dễ bị hư hỏng và mất mát trong khi không có đủ các văn bản dự trữ.

Vào giai đoạn đầu của ba dự án UNDP thuộc lĩnh vực quản lý quốc gia, Việt Nam đã thực
hiện bước tiến đáng kể trong việc giải quyết các vấn đề trên và mở ra một chương mới cho
việc cải thiện tính công khai minh bạch của hệ thống pháp luật. Kể từ khi Hiến pháp năm
1992 công bố hai nguyên tắc đi đôi với nhau, đó là sống, làm việc theo pháp luật và tăng
cường khả năng tiếp cận với luật pháp, thì đây là lần đầu tiên ba dự án đảm bảo cho các cơ
quan pháp lý chủ chốt của Việt Nam có khả năng phổ biến luật pháp và các nghị định bằng
mạng điện tử tới tất cả các cơ sở cấp tỉnh của mình. Sau khi kết thúc chương trình đào tạo đầu
tiên cho 500 cán bộ của ba cơ quan, việc ba dự án thiết lập mạng lưới thông tin pháp luật mới
thể hiện cam kết mạnh mẽ đối với ý tưởng đảm bảo cung cấp và khả năng tiếp cận đầy đủ với
các văn bản pháp luật trong phạm vi toàn quốc.

Mạng lưới mới trang bị máy tính cho tất cả 61 tỉnh/thành trong cả nước với số lượng hơn 200
máy tính cho mỗi tỉnh, và mạng cục bộ (LAN) tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Mạng máy
tính này có khả năng truyền đạt và tiếp nhận các văn bản pháp luật đã được soạn thảo hay
thông qua. Ngoài tác dụng tạo thuận lợi cho việc phổ biến các bộ luật và nghị định ở cấp quốc
gia, mạng lưới mới này còn giúp Việt Nam đảm bảo cho các văn bản pháp quy và quy định
của cấp tỉnh nhất quán với các văn bản tương tự được thông qua ở cấp quốc gia, qua đó tăng
cường tính chặt chẽ của hệ thống pháp luật.

Mạng lưới trên còn là phương tiện để sử dụng sản phẩm đĩa CD-ROM mới do Văn phòng
Quốc hội xây dựng (được nêu trong phần tiếp theo của báo cáo). Sản phẩm này bao gồm toàn
văn tất cả các đạo luật của Nhà nước và nghị định của Chính phủ ban hành từ năm 1945 đến
năm 2001, trong đó có thể truy tìm các văn bản theo từ khoá.

Cơ sở dữ liệu luật trên đĩa CD-ROM

Dự án VIE/95/016 của UNDP, phối hợp với các dự án của VKSNDTC và TANDTC, biên
soạn và cập nhật cơ sở dữ liệu mang tên “Dữ liệu luật” dưới dạng đĩa CD-ROM. Hơn hai
nghìn phiên bản của đĩa CD-ROM này được cung cấp cho các thẩm phán, các kiểm sát viên,
các trường luật và các công ty luật tư nhân trong cả nước. Trong những năm qua, Trung tâm
Thông tin, Thư viện và Nghiên cứu của VPQH đã liên tục nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu
luật, trong đó lưu trữ toàn văn các văn bản pháp luật có thể truy tìm theo từ khoá (có tên gọi
“dữ liệu luật”).

Trên cơ sở sử dụng các nguồn lực trong nước và các nguồn tài trợ của Hiệp hội Liên  minh
quốc hội, SIDA và UNDP, VPQH đã tạo ra một công cụ quan trọng cho các cán bộ xây dựng
luật và các cơ quan Chính phủ cũng như cho cộng đồng luật gia và tất cả mọi công dân. Đó là
đĩa CD-ROM chứa đựng toàn văn gần 10.000 văn bản pháp luật, trong đó có tất cả các bộ
luật, luật và pháp lệnh do Quốc hội hay Uỷ ban Thường vụ của Quốc hội thông qua kể từ năm
1945 đến nay. Đĩa CD-ROM này còn lưu trữ nhiều nghị định quan trọng nhất của Chính phủ
và các bộ cũng như nhiều văn bản hướng dẫn do các cơ quan tư pháp biên soạn.

Đĩa CD-ROM đó là phương tiện để giúp người sử dụng có thể tiếp cận nhanh chóng với các
bộ luật, luật và các quy định pháp lý của Việt Nam. Do có ưu điểm dễ lưu hành rộng rãi nên
đĩa CD-ROM là công cụ hữu hiệu đầu tiên cho việc nghiên cứu tìm hiểu cũng như tiếp cận
nhanh chóng với các đạo luật và nghị định đã được ban hành về mọi lĩnh vực. Việc xây dựng
đĩa CD-ROM cùng với nỗ lực hiện nay của Bộ Tư pháp là kết quả của sự phối hợp nhằm đảm
bảo tăng cường khả năng tiếp cận với tất cả các đạo luật và quy định pháp lý của Việt Nam.
Ngày càng có thêm nhiều văn bản pháp quy ở cấp bộ, cấp cục/vụ và cấp tỉnh được bổ sung
vào đĩa CD-ROM, vì vậy càng dễ dàng truy cứu các văn bản luật, đồng thời đảm bảo tính nhất
quán của các đạo luật và nghị định ở tất cả các cấp.



Ngoài “dữ liệu luật”, VPQH còn đưa ra một đĩa CD-ROM khác có tác dụng thiết thực, trong
đó có thể truy tìm các văn bản theo từ khoá, với tên gọi “Luật sư của bạn”. Đây là cơ sở dữ
liệu phục vụ cho mọi công dân bình thường. Cơ sở dữ liệu luật này được trình bày dưới dạng
hỏi - đáp, nhằm trả lời những câu hỏi cơ bản về luật pháp liên quan tới mười một lĩnh vực
khác nhau từ luật đất đai, luật hôn nhân và gia đình tới luật doanh nghiệp và các bộ luật khác.
Nhờ có công cụ này, một công dân bình thường có thể nắm vững các quyền của mình với chi
phí thấp nhất.

Chuyên gia của các hệ thống pháp luật khác nhau

Trong quá trình thực hiện các dự án, Văn phòng dự án chung đã mời chuyên gia của một số
nước như Pháp, I-ta-lia, Thuỵ Điển, Đan Mạch, Mỹ, Trung Quốc và Nhật Bản tới Việt Nam
để hỗ trợ cho ba cơ quan. Các chuyên gia này cung cấp cho các đối tác Việt Nam những thông
tin cơ sở phong phú về mặt lý thuyết và thực tiễn. Văn phòng dự án chung thường xuyên cung
cấp danh sách các chuyên gia để ban lãnh đạo dự án lựa chọn những người thích hợp.

Đào tạo ngắn hạn

Ba dự án đã tổ chức một số chương trình đào tạo ngắn hạn trong và ngoài nước. Mặc dù hầu
hết các khoá đào tạo được tổ chức riêng cho cán bộ của từng cơ quan, song các dự án tiến
hành nhiều hoạt động chia sẻ kinh nghiệm của từng chuyên ngành này. Ngoài ra, có một số
khoá học chung được tổ chức cho cán bộ của cả ba cơ quan. Có thể nêu ra đây một số ví dụ về
đào tạo ngoài nước như chương trình đào tạo được tổ chức với sự phối hợp của Trung tâm
Luật Châu -Thái Bình Dương tại Trường Đại học Sydney (CAPLUS), èt-xtrây-lia. Tổng số
có gần 100 thẩm phán và cán bộ kiểm sát của Việt Nam đã tham dự một loạt các khoá học 3 -
4 tuần tại Sydney.

Các khoá học dành cho kiểm sát viên tập trung vào lĩnh vực truy tố hình sự, gồm cả kỹ năng
nghiệp vụ hàng ngày của công tố viên và vai trò của kiểm sát viên trong quá trình chuyển đổi
sang nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Điều được lưu ý đặc biệt là yêu
cầu phải cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định xử lý một vụ việc cụ thể theo thủ tục dân sự hay
bằng vụ án hình sự.

Các khoá đào tạo về công tác xét xử tập trung vào các các khía cạnh so sánh của hệ thống các
cơ quan xét xử, vai trò của hệ thống toà án trong nền kinh tế thị trường cũng như cung cấp
cho học viên tài liệu về công tác xét xử như soạn thảo bản án và các quyết định của tòa án và
công tác nghiên cứu pháp luật.

Cán bộ của VPQH đã cử gần 50 cán bộ tới èt-xtrây-lia theo chương trình riêng để tham dự các
khoá đào tạo ngắn hạn về luật kinh tế, các hệ thống so sánh chuyên môn về lập pháp cũng như
nghiên cứu và soạn thảo luật pháp.

Đào tạo dài hạn

Ba dự án đã lựa chọn tổng số gần 45 cán bộ tham dự các khoá đào tạo trung hạn (hơn sáu
tháng) và dài hạn ở nước ngoài. Chương trình này phục vụ cho các đối tượng đã đạt trình độ
cao về tiếng Anh thông qua chương trình đào tạo ngoại ngữ của các dự án. Học viên là các
thẩm phán, cán bộ giúp việc chuyên môn của Toà án, cán bộ giúp việc cho Quốc hội và kiểm
sát viên. Chương trình dài hạn chủ yếu nhằm đào tạo cán bộ của ba cơ quan về luật ở trình độ
trên đại học tại các trường luật của các nước có nền kinh tế theo định hướng thị trường.



Điều phối viện trợ và tính công khai minh bạch

Để điều phối các hoạt động viện trợ trong lĩnh vực luật pháp, ba dự án xây dựng “Báo cáo
phối hợp thực hiện dự án” cho từng quý. Báo cáo này được đưa lên trang web của các dự án
do Văn phòng dự án chung quản lý. Báo cáo mô tả từng hoạt động của các dự án trong quý
cũng như hoạt động của một số dự án luật khác ở Việt Nam. Báo cáo được phổ biến bằng
tiếng Việt và tiếng Anh, và đây là báo cáo đầu tiên thuộc loại này tại Việt Nam. Báo cáo được
xuất bản định kỳ này là nguồn tư liệu quan trọng đối với cộng đồng tài trợ và là phương tiện
để ba dự án thông báo cho rất nhiều bên quan tâm về chương trình, kế hoạch phát triển và nhu
cầu hỗ trợ tăng cường năng lực thường xuyên của các dự án.



Các bài học kinh nghiệm

Nhiều thủ tục và kinh nghiệm của ba dự án trong lĩnh vực quản lý quốc gia là những mô hình
tốt cho các dự án trợ giúp kỹ thuật/tăng cường năng lực khác. Sau đây là những bài học có thể
giúp ích cho các dự án tương tự ở những nơi khác:

Bài học chung

Có ít nhất hai loại dự án hỗ trợ pháp triển tư pháp và luật pháp nói chung. Một loại dự án
nhằm hỗ trợ đổi mới về nội dung các bộ luật. Ví dụ, loại dự án này hỗ trợ việc soạn thảo hay
sửa đổi pháp luật về thương mại, pháp luật về phá sản, pháp luật về công ty, pháp luật về sở
hữu trí tuệ hay pháp luật về hình sự. Loại dự án thứ hai về phát triển luật pháp lại nhằm hỗ trợ
tăng cường các cơ quan pháp lý trên cơ sở nâng cao tri thức, nghiệp vụ, khả năng tiếp cận với
thông tin pháp luật và những thông tin cơ sở so sánh cho cán bộ của các cơ quan có vai trò
trung tâm trong hệ thống tư pháp/pháp luật.

Xét về những khía cạnh quan trọng nhất cho thấy ba dự án trong lĩnh vực quản lý quốc gia rõ
ràng thuộc vào loại dự án thứ hai. Mặc dù có những hoạt động được lập kế hoạch và thực hiện
nhằm xây dựng những bộ luật cụ thể như Bộ luật Tố tụng hình sự (thông qua dự án
VIE/95/018 của VKSNDTC) và Bộ luật Tố tụng dân sự (thông qua dự án VIE/95/017 của
TANDTC), song phần lớn nguồn lực của các dự án được sử dụng để tăng cường thể chế thông
qua các chương trình đào tạo cũng như thông qua việc nâng cao năng lực thông tin và truyền
thông về luật pháp. Tuy nhiên, việc phát triển luật pháp phải mất hàng thập kỷ chứ không chỉ
hàng năm. Để đạt được tiến bộ trong quá trình xây dựng hệ thống luật pháp mang tính nguyên
tắc, công khai minh bạch và có sự tham gia của người dân đòi hỏi phải thay đổi thói quen
hành vi của hàng nghìn cán bộ có thẩm quyền ra quyết định và hàng trăm nghìn công dân.
Luật pháp là ở người ra quyết định, và vì vậy cũng phức tạp như hệ thống các cơ quan quyền
lực hiện nay ở cấp thôn/bản, cấp tỉnh/thành phố và cấp Trung ương nắm quyền ra quyết định
trên thực tế về các vấn đề liên quan tới xoá đói giảm nghèo, hoạt động kinh tế và an ninh cho
các cá nhân.

Nếu luật pháp đơn thuần chỉ là tập hợp các luật lệ mà sau khi thông qua sẽ được áp dụng một
cách lôgic và có hệ thống, thì có thể dễ dàng đánh giá kết quả thực hiện các dự án phát triển
luật pháp dựa trên tốc độ phê duyệt các luật lệ đó với sự hỗ trợ của những dự án này. Trên
thực tế, những dự án này thường chỉ là bước đi ban đầu trong một quá trình diễn ra lâu hơn
cuộc đời của những người tạo ra nó. Thực tế đó cho thấy các dự án như vậy cần phải được
thiết kế rất cụ thể (về mặt hoạt động) nhằm cải thiện hệ thống pháp luật về các mặt hoàn toàn
trên cơ sở thực hiện được những hoạt động đó, song vẫn đảm bảo tính linh hoạt để có thể
thích ứng với môi trường chính trị/kinh tế luôn biến động.

Hơn nữa, các dự án phát triển luật pháp và tư pháp mà không có sự ủng hộ của các cấp lãnh
đạo cao nhất phía nhà tài trợ và phía nhận viện trợ thì chỉ có thể giúp ích về mặt lý luận chứ
không thể mang lại lợi ích về mặt kinh tế hay xã hội.

Sự ủng hộ của lãnh đạo cấp cao đối với các hoạt động pháp luật, ví dụ như ban lãnh đạo các
dự án, là yếu tố quan trọng đảm bảo hiệu quả của ba dự án này. Những nỗ lực không ngừng
của các ban quản lý dự án, sự hợp tác giữa các ban này với nhau và với nhân viên quốc tế của
Văn phòng dự án chung cũng như sự ủng hộ mạnh mẽ của cấp lãnh đạo cao nhất của
TANDTC, VKSNDTC và VPQH là những yếu tố căn bản đảm bảo cho thành công của các
dự án.



Đào tạo tiếng Anh

Chương trình bỗi dưỡng tiếng Anh là nền móng quan trọng cho các hoạt động đào tạo của ba
dự án. Nhiều lĩnh vực mà các dự án quan tâm, như trình độ vi tính cơ bản, nghiên cứu Internet
và kiến thức so sánh, được thúc đẩy do trình độ tiếng Anh của ba cơ quan được nâng cao. Nếu
không có các nguồn tài trợ quốc tế được các dự án cùng chia sẻ thì không thể tăng số lượng
cán bộ có trình độ tiếng Anh tốt như hiện nay được.

Chương trình đào tạo ngắn hạn ngoài nước có bố trí phiên dịch là một phương án thay thế cần
thiết nhằm tăng lượng thông tin so sánh cơ sở của các cơ quan. Hiệu quả của chương trình đào
tạo ngoài nước trong tương lai sẽ được nâng cao cùng với đội ngũ cán bộ có trình độ tiếng
Anh.

Công nghệ thông tin pháp luật

Đĩa CD-ROM của VPQH, được xây dựng một phần bằng các nguồn lực chung
của ba dự án, là phương tiện hữu hiệu cho công tác nghiên cứu luật pháp hiện
đại. Việc tạo ra đĩa CD-ROM này khuyến khích các sáng kiến khác của Nhà
nước và tư nhân nhằm tăng cường phổ biến các bộ luật và quy định pháp lý của
Việt Nam.

Mạng lưới thông tin pháp luật mới được thiết lập ở 61 toà án, viện kiểm sát ở cấp Trung ương
và cấp tỉnh và văn phòng các đoàn đại biểu Quốc hội với số lượng máy tính trang bị cho mỗi
tỉnh là hơn 200 chiếc đã tạo ra một sự chuyển biến đầy ấn tượng về ý thức đối với luật pháp
và các thông tin pháp luật. Việc cung cấp máy vi tính, đĩa CD-ROM và tổ chức các khoá đào
tạo trong toàn quốc là một sự hỗ trợ thiết thực, cụ thể cho nỗ lực của các dự án nhằm tăng
cường năng lực của ba cơ quan.

Thậm chí còn hơn cả trường hợp đào tạo tiếng Anh, những thách thức trong việc áp dụng các
công nghệ thông tin pháp luật mới không bao giờ được xem nhẹ. Những hoạt động đào tạo
quan trọng của các dự án mới chỉ bước đầu đáp ứng yêu cầu thường xuyên về việc sử dụng
triệt để công nghệ mới. Việc xây dựng ý thức phát triển nguồn nhân lực như hiện nay cho các
cơ quan pháp luật là ưu tiên hàng đầu để mang lại những kết quả bền vững.

Đào tạo ngắn hạn ngoài nước

Chương trình đào tạo ngắn hạn ngoài nước đã mang lại tác động rất tích cực, đặc biệt đối với
những cán bộ cao cấp chưa hiểu biết nhiều về những cơ quan pháp lý ở các nước phương Tây.
Có khá nhiều cán bộ được chọn từ đội ngũ đông đảo ứng cử viên ở khắp mọi nơi để cử đi
tham dự các khoá học như vậy, qua đó càng làm sâu sắc thêm tác động của các dự án trên
phạm vi toàn quốc.

Tác dụng của phiên dịch trong các khoá đào tạo ngắn hạn ngoài nước đối với việc tiếp thu bài
giảng của học viên có những ưu điểm và nhược điểm. Sau khi chương trình đào tạo tiếng Anh
được thực hiện thành công, các học viên với trình độ tiếng Anh tối thiểu giờ đây đã sẵn sàng
tham dự các khoá học tương tự trong tương lai. Phương án này sẽ được ưa chuộng hơn so với
việc sử dụng phiên dịch, song dù sao tác động ban đầu của việc giúp cho các thẩm phán và
kiểm sát viên cao cấp được tiếp cận với các đối tác phương Tây đã góp phần quan trọng vào
quá trình xây dựng thể chế.

Những chuyến thăm quan nghiên cứu, học tập và trao đổi về luật so sánh do các dự án tổ chức
góp phần đáng kể vào việc trau dồi kinh nghiệm so sánh của ba cơ quan. Các hội thảo trước
và sau khi đi thăm quan tổ chức cho một số lượng lớn cán bộ góp phần mang lại những kinh
nghiệm phong phú cho nhiều bộ phận cán bộ, nhân viên của ba cơ quan. Nhiều cán bộ cao cấp



của ba cơ quan tham gia các đoàn thăm quan khảo sát, qua đó nâng cao đáng kể tác động hữu
hình và hiệu quả của các dự án trong phạm vi từng cơ quan chuyên môn.

Đào tạo dài hạn ngoài nước

Việc nghiên cứu, học tập sau đại học về chuyên ngành luật đòi hỏi phải có trình độ tiếng Anh
cao hơn so với nhiều chuyên ngành khác. Ngành luật đòi hỏi phải có “trình độ ngôn ngữ
chuyên sâu” và ngay cả những sinh viên có trình độ IELTS (Hệ thống Kiểm tra tiếng Anh
quốc tế) ở mức độ cao cũng gặp khó khăn khi bắt đầu các khoá đào tạo sau đại học về chuyên
ngành luật.

Các dự án đã bố trí một vài tuần (thậm chí một vài tháng) luyện tiếng Anh nâng cao ở nước
ngoài cho các học viên trước khi theo học các khoá chuyên môn, mặc dù họ đã học xong
chương trình tiếng Anh trong nước. Điều đó góp phần đảm bảo cho các học viên có thể tiếp
thu tốt kiến thức khi tham gia các chương trình cao học về chuyên ngành luật ở nước ngoài.

Việc học tập, nghiên cứu dài hạn là phương thức tốt hơn để đảm bảo cho học viên am hiểu
sâu về những khái niệm mới trong ngành luật cũng như nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên
môn của mình. Số cán bộ tốt nghiệp đại học tại các trường luật của các nước phương Tây
ngày càng tăng là phương tiện quan trọng để nâng cao năng lực của ba cơ quan.

Thiết kế dự án liên cơ quan

Các dự án luật “liên cơ quan” được thiết kế tốt với các nguồn lực và mục tiêu chung và riêng
có thể đạt được kết quả tốt hơn so với các dự án do một cơ quan duy nhất thực hiện. Ngoài ra,
các nguồn lực được sử dụng chung có thể mang lại hiệu quả cao hơn:

a. Các nguồn lực chung phải được phân bổ và quản lý một cách công bằng và minh
bạch nhằm mang lại kết quả tối đa;

b. Cơ quan điều phối như Văn phòng dự án chung với những cán bộ Việt Nam và quốc
tế có năng lực là thành phần căn bản của mô hình dự án liên cơ quan. Không nên coi
nhẹ những thách thức trong việc quản lý và điều hành các dự án liên cơ quan phức tạp
như vậy, và nhân viên hỗ trợ quốc tế có trình độ quản lý chuyên môn và hành chính
cao cũng là yếu tố quan trọng để đảm bảo thành công của dự án.

Điều phối viện trợ

Việc xây dựng khuôn khổ viện trợ tổng hợp trong ngành luật là yếu tố quan trọng đảm bảo
thành công cho mọi hoạt động phát triển luật pháp. Xét về số lượng các nhà tài trợ và tính
chất phong phú đa dạng của hệ thống pháp luật, thì điều quan trọng là nước chủ nhà và cộng
đồng tài trợ tìm ra phương thức điều phối có hiệu quả. Hiện nay, có tới hai mươi cơ quan, quỹ
và tổ chức đang tham gia hỗ trợ cho các dự án luật tại Việt Nam, trong đó có các cơ quan hỗ
trợ phát triển của Đan Mạch, Ca-na-đa, Pháp, èt-xtrây-lia, Thuỵ Điển, Nhật Bản, Hà Lan,
Đức, Thuỵ Sĩ, Mỹ và Liên minh Châu Âu. Ngoài danh mục này còn có Ngân hàng Thế giới,
Quỹ Tiền tệ Quốc tế, Ngân hàng Phát triển Châu ¸, các công ty luật tư nhân, một số quỹ và
UNDP.

Không phải tất cả các nhà tài trợ đều có thể hợp tác cung cấp thông tin về các hoạt động dự án
luật hiện nay và trong tương lai của mình do hạn chế về mặt thời gian, kinh phí và, trong một
số trường hợp, vì những cân  nhắc chiến lược riêng. Trong nhiều trường hợp, việc thường
xuyên thu thập và phổ biến thông tin không được coi là ưu tiên của dự án. Những vấn đề đó
là rất phổ biến và vượt quá khả năng giải quyết của một dự án đơn lẻ, thậm chí như ba dự
án liên cơ quan trong lĩnh vực quản lý quốc gia được đề cập trong báo cáo này. Tuy nhiên,
ba dự án khuyến khích xây dựng một khuôn khổ viện trợ tổng hợp và công khai minh bạch
trong lĩnh vực pháp luật. Vai trò của các dự án như là cơ quan điều phối và trung tâm thông



tin tự nguyện về các chương trình viện trợ có liên quan là một ví dụ quan trọng về lợi ích
mà công tác điều phối viện trợ có thể mang lại.


